
Phụ lục II  

ĐỀ CƯƠNG, BIỂU MẪU SỐ LIỆU BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN 

THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN 

TỬ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2020/TT-VPCP ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

______________________ 

Mẫu: 

II.01-ĐC/VPCP/KSTT 

ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, 

MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ 

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG 

ĐIỆN TỬ 

- Đơn vị báo cáo 1: 

UBND xã Hưng Đạo - 

Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao 

BằngUBND xã Hưng Đạo  

- Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND huyện Bảo Lạc 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

Không có nội dung báo cáo  

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Không có nội dung báo cáo  

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

Không có nội dung báo cáo  

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC  

Không có nội dung báo cáo  

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

Không có nội dung báo cáo  

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 



- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 

100 (trực tuyến: 100; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 0); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 100; trong đó, giải quyết trước hạn: 0, đúng hạn: 100, quá 

hạn: 0 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0; trong đó, trong hạn: 0, quá hạn: 0 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Công tác chỉ đạo và triển 

khai thực hiện; kết quả thực hiện (ngoài các nhiệm vụ chung trong các biểu mẫu số liệu, báo cáo 

thêm về nhiệm vụ riêng của từng đơn vị). 

UBND xã thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 16 tháng 

01 năm 2024 về kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời bám,nắm các nội dung đạt được và chưa 

đạt để kịp thời  khắc phục, hạn chế,tồn tại trong thwucj hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2024. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Công tác chỉ đạo và triển 

khai thực hiện; kết quả thực hiện (ngoài các nhiệm vụ chung trong các biểu mẫu số liệu, báo cáo 

thêm về nhiệm vụ riêng của từng đơn vị). 

- Việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, 

cơ quan, địa phương còn hiệu lực và tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 

đã ban hành. 

Căn cứ  báo cáo số 08/BC-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2024 Kết quả rà soát các TTHC thực 

hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC xã Hưng 

Đạo năm 2024, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã 106 thủ tục hành chính. 

- Tình hình tích hợp dịch vụ công của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. 

Tuyên truyền tại trang thông tiên điện tử của xã, các cuộc họp xóm và các cuộc giao ban giữa xã 

với xóm, tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho người dân. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2024 UBND xã đã tổ chức hội nghị cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 

2023, tại Hội nghị UBND xã tập trung vào tuyên truyền và triển khai các kế hoạch cải cách hành 



chính năm 2024; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành 

chính năm 2023. 

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC  

Không có 

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

- Số lần kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC; hình thức kiểm tra; kết quả kiểm tra. Không có 

- Việc khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích, việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy 

định về kiểm soát thực hiện TTHC. 

UBND xã đã ban hành quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 khen thưởng cho 

5 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2023. 

12. Nội dung khác  

- Việc ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật 

gắn với việc giải quyết TTHC. Không có 

- Về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản triển khai nhiệm vụ trong nội bộ 

của bộ, ngành, địa phương (quy chế, kế hoạch…). Không có 

- Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ. Không có 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

- Đánh giá chung về hiệu quả, mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan. So sánh hiệu quả 

công tác kiểm soát TTHC kỳ này với kỳ trước. 

Công tác kiểm soát thủ tục hành ngày càng được nâng lên tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận và 

trả kết quả trên dịch vụ công Quốc gia tăng  100/50 so với  kỳ trước. 

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, triển 

khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: 

Công tác nộp hồ sơ trên môi trường điện tử: Trình độ dân trí thấp người dân chưa chủ động nghiên 

cứu các bước nộp hồ sơ, các hồ sơ chủ yếu công chức phòng một cửa hướng dẫn và hỗ trợ thực 

hiện nộp hồ sơ nên tạo thêm công việc cho công chức ở phòng một cửa dẫn đến chưa 100% hồ sơ 

được thực hiện trên môi trường điện tử. 

+ Nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại cơ quan, đơn vị trực thuộc trong 

công tác này; 



+ Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn 

chế và nguyên nhân. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO  

Nêu những định hướng, mục tiêu cơ bản, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong công kiểm soát 

TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử sẽ 

được tập trung thực hiện trong kỳ tiếp theo. 

Kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức theo quy định. Đồng thời 

rà soát các TTHC để đáp ứng yêu cầu của người dân, của tổ chức trong việc tìm hiểu, tra cứu 

TTHC. 

Tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến để nâng cao 

việc khai thác dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp 

luật về TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử (nếu phát hiện có thiếu sót, bất cập): 

Không có 

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật 

về TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử (nếu có vướng mắc): 

Không có nội dung báo cáo 

3. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; khắc phục những 

khó khăn, vướng mắc: 

Không có nội dung báo cáo 

4. Nội dung cụ thể khác cần kiến nghị: 

Không có nội dung báo cáo 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ... 

BỘ/CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG 

$kyso 

Tào Văn Lương 



- Lưu:... 

__________________________________________________ 

1 UBND cấp xã, cấp huyện; cơ quan ngành dọc các cấp báo cáo cơ quan cấp trên tương ứng và không thực hiện báo 

cáo đối với các mục không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2 Ví dụ: Các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trở lên sẽ do Bộ Tư pháp báo cáo về việc 

thẩm định; các bộ, địa phương báo cáo việc thẩm định TTHC tại văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, địa 

phương. 


